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SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH
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(Kèm theo Tờ trình số 9799/TTr-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	Đơn vị tính: Triệu đồng 

	STT


	Tên đơn vị


	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp


	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp
	Dự toán chi ngân sách huyện, xã
	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách  huyện, thành phố, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

	
	
	
	
	
	Tổng số


	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn nước ngoài

	A
	B
	1
	2
	3
	4=3-2
	5
	6
	7

	1
	Thành phố Biên Hòa
	954.600
	533.508
	347.416
	0
	0
	 
	 

	2
	Thị xã Long Khánh
	77.700
	53.212
	169.847
	116.635
	116.635
	 
	 

	3
	Huyện Tân Phú
	35.680
	19.829
	206.069
	186.240
	186.240
	 
	 

	4
	Huyện Định Quán
	42.880
	22.192
	226.960
	204.768
	204.768
	 
	 

	5
	Huyện Vĩnh Cửu
	67.600
	30.538
	142.611
	112.073
	112.073
	 
	 

	6
	Huyện Long Thành
	240.400
	170.723
	195.344
	24.621
	24.621
	 
	 

	7
	Huyện Nhơn Trạch
	222.410
	65.193
	131.420
	66.227
	66.227
	 
	 

	8
	Huyện Xuân Lộc
	151.430
	82.571
	186.270
	103.699
	103.699
	 
	 

	9
	Huyện Thống Nhất
	78.100
	33.958
	145.320
	111.362
	111.362
	 
	 

	10
	Huyện Trảng Bom
	196.500
	71.616
	201.389
	129.773
	129.773
	 
	 

	11
	Huyện Cẩm Mỹ
	34.850
	15.779
	177.632
	161.853
	161.853
	 
	 

	TỔNG SỐ
	2.102.150
	1.099.119
	2.130.278
	1.217.251
	1.217.251
	0
	0


Ghi chú:

1. Tiền sử dụng đất giao nhiệm vụ thu cho các huyện 400.000 triệu đồng theo quy định tỷ lệ điều tiết 50% cho ngân sách cấp huyện thì ngân sách huyện được 200.000 triệu đồng.

2. Bổ sung cân đối ngân sách nêu trên bao gồm ngân sách huyện và ngân sách xã.

3. Phần cân đối vượt giữa thu và chi ngân sách thành phố Biên Hòa 186.092 triệu đồng, thành phố Biên Hòa phải có trách nhiệm lưu ý hỗ trợ thêm cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp y tế và cân đối nguồn làm lương./.
